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ĐỀ TÀI SỐ 13
PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
Trình bày lý thuyết về amino axit.  
1. Tính chất vật lí  và trạng thái thiên nhiên  
2. Cấu tạo phân tử 
3. Tính chất hóa học 
4. Ứng dụng  
PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ 
Hãy nêu sơ lược tầm quan trọng của axit amin trong đời sống và điều trị y khoa. 
PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP  
1. Viết phương trình hóa học và cho biết hiện tượng xảy ra khi cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3. 
2. Hòa tan hoàn toàn 4,6 gam một kim loại (A) nhóm IA vào 500ml nước thu được dung dịch X và 2,24 lít khí  bay ra (đktc).Xác định tên kim loại (A) và nồng độ mol/l dung dịch X thu được sau phản ứng. 
3. Hòa tan 11 gam hỗn hợp bột sắt và nhôm trong dung dịch HNO3 loãng thu được 6,72 lit khí NO (duy nhất) (điều kiện tiêu chuẩn). Xác định thành phần.

Đề Tài Số 13
MỞ ĐẦU
Sau khi học bộ môn Hóa học em thấy Hóa học đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống thực tiễn. Việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ làm cho em cảm thấy kiến thức Hóa học hữu ích và hứng thú hơn với việc học. Vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiễn sẽ giúp em thấy được sự gần gũi của Hóa học với đời sống. Hóa học không chỉ là những khái niệm, công thức, định luật,… khô khan trên giấy mà đã được ứng dụng rất hữu ích trong cuộc sống, do đó em lựa chọn đề tài này.
NỘI DUNG
PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
Trình bày lý thuyết về amino axit.  
1. Tính chất vật lí  và trạng thái thiên nhiên  
· Amino axit có dạng chất rắn, dạng tinh thể, không màu và vị hơi ngọt. Amino axit có nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước bởi amino axit chỉ tồn tại ở dạng ion lưỡng cực
· 
2. Cấu tạo phân tử 
· Trong phân tử amino axit, nhóm NH2 và nhóm COOH tương tác với nhau tạo ion lưỡng cực. Vì vậy amino axit kết tinh tồn tại ở dạng ion lưỡng cực 
· Trong dung dịch, dạng ion lưỡng cực chuyển một phần nhỏ thành dạng phân tử
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3. Tính chất hóa học 
1. Tác dụng lên thuốc thử màu: (H2N)x – R – (COOH)y. Khi:
   - x = y thì amino axit trung tính, quỳ tím không đổi màu
   - x > y thì amino axit có tính bazơ, quỳ tím hóa xanh
   - x < y thì amino axit có tính axit, quỳ tím hóa đỏ
2. Tính chất axit – bazơ của dung dịch amino axit: thể hiện tính chất lưỡng tính
    - Tác dụng với dung dịch bazơ (do có nhóm COOH)
    H2N–CH2–COOH + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O
    - Tác dụng với dung dịch axit (do có nhóm NH2)
    H2N–CH2–COOH + HCl → ClH3N–CH2–COOH
3. Phản ứng este hóa nhóm COOH
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4. Phản ứng của nhóm NH2 với HNO2
  	  H2N–CH2–COOH + HNO2 → HO–CH2–COOH + N2 + H2O axit hiđroxiaxetic
5. Phản ứng trùng ngưng
    - Do có nhóm NH2 và COOH nên amino axit tham gia phản ứng trùng ngưng tạo thành polime thuộc loại poliamit
    - Trong phản ứng này, OH của nhóm COOH ở phân tử axit này kết hợp với H của nhóm NH2 ở phân tử axit kia tạo thành nước và sinh ra polime.
4. Ứng Dụng
- Amino axit thiên nhiên (hầu hết là α-amino axit) là cơ sở để kiến tạo nên các loại protein của cơ thể sống
   	- Muối mononatri của axit glutamic được dùng làm mì chính (hay bột ngọt)
  	- Axit ε-aminocaproic và axit ω-aminoenantoic là nguyên liệu sản xuất tơ tổng hợp (nilon – 6 và nilon – 7)
 	- Axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh, methionin là thuốc bổ gan.
PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ 
Hãy nêu sơ lược tầm quan trọng của axit amin trong đời sống và điều trị y khoa
Tầm quan trọng của axit amin trong đời sống :
- Các protein được hình thành từ các axit amin có thể có các cấu trúc khác nhau và tạo ra các hiệu ứng khác nhau tùy thuộc vào thành phần của axit amin. Những protein này hỗ trợ một số chức năng cần thiết cho cơ thể của con người và cho phép chúng ta thở, suy nghĩ và di chuyển,... trong đời sống hằng ngày. Chúng ta có thể tìm thấy các chức năng và lợi ích của axit amin như:
· Xây dựng cơ bắp và độ đàn hồi của mô 
· Là nguồn dinh dưỡng của da, tóc và móng
· Vận chuyển các chất dinh dưỡng và oxy trong cơ thể đến não
· Sản xuất hormone, chẳng hạn như insulin, serotonin và adrenaline
· Điều chỉnh sự trao đổi chất, chẳng hạn như tiêu hóa protein
· Tăng cường hệ thống miễn dịch
Tầm quan trọng của axit amin trong y khoa :
Ở người, các axit amin tham gia vào các quá trình sinh lý khác nhau, chẳng hạn như chức năng cơ xương; ngăn ngừa tình trạng teo, giảm xương và ngừa ung thư.
Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tín hiệu tế bào, cân bằng nội môi, biểu hiện gen, tổng hợp hormone, phosphoryl hóa protein và cũng có khả năng chống oxy hóa. Các axit amin cũng là tiền chất quan trọng trong quá trình tổng hợp các hợp chất nitơ trọng lượng phân tử thấp, có nhiều tầm quan trọng về mặt sinh học. Sự tồn tại của các axit amin và các chất chuyển hóa của chúng, chẳng hạn như: Glutathione, polyamine, taurine, serotonin và hormone tuyến giáp, với nhiều tác dụng sinh lý rất quan trọng đối với các chức năng của cơ thể. 
Các lĩnh vực khác mà axit amin cũng được tìm thấy các ứng dụng chính là chức năng miễn dịch, sức khỏe tim mạch và tiêu hóa, điều trị các bệnh gan, mệt mỏi, tổn thương cơ xương, ngăn ngừa ung thư, bỏng, chấn thương và nhiễm trùng huyết, bệnh nước tiểu có mùi ngọt (MSUD*) và bệnh tiểu đường.
PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP  
1. Viết phương trình hóa học và cho biết hiện tượng xảy ra khi cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3. 
Giải
· Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 ban đầu xuất hiện kết tủa trắng keo Al(OH)3, sau đó kết tủa tan ra dung dịch trở lại trong suốt 
AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

2. Hòa tan hoàn toàn 4,6 gam một kim loại (A) nhóm IA vào 500ml nước thu được dung dịch X và 2,24 lít khí  bay ra (đktc). Xác định tên kim loại (A) và nồng độ mol/l dung dịch X thu được sau phản ứng. 
Giải
2A  +  2H2O   2AOH  +  H2
Số mol của H2 là :   =  = 0,1 (mol)
M của kim loại A là :  =  = 23  (g/mol)
· A là Na
Thể tích dung dịch NaOH là :
Vdd NaOH =    =  = 0,4l
3. Hòa tan 11 gam hỗn hợp bột sắt và nhôm trong dung dịch HNO3 loãng thu được 6,72 lit khí NO (duy nhất) (điều kiện tiêu chuẩn). Xác định thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp và tính khối lượng axít đã phản ứng
Giải
Số mol của NO là :  = 0,3 ( mol ) 
Fe + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
(1) x                                          x
Al + 4HNO3  Al(NO3)3 + NO + 2H2O
 (2)y                                         y
Gọi x,y là số mol của Fe và Al

Từ 1,2 suy ra x = 0,1 y = 0,2  
%Fe = (mct / mdd) * 100% = (0,1 * 56/ 11) * 100% = 50,9%
%Al = 100% - 50,9% = 49,1%
mHNO3 của Fe = n * M = 0,4 * 63 = 25,2g
mHNO3 của Al = n * M = 0,8 * 63 = 50,4g
mHNO3 tham gia phản ứng = 25,2 + 50,4 = 75,6g 
KẾT LUẬN. 
Sau khi thực hiên đề tài tiểu luận này em nhận thấy Hóa học là “khoa học trung tâm của các ngành khoa học”. Vì có rất nhiều ngành khoa học khác đều lấy hóa học làm cơ sở nền tảng để phát triển. Ví dụ như sinh học, y học, vật lý hay khoa học tội phạm… Hóa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Là một trong những môn học có giá trị thực tiễn cao nhất, hóa học hiện diện ở tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Tất cả các sản phẩm, vật dụng mà chúng ta đang sử dụng mỗi ngày đều có liên quan đến hoá học. Từ những món ăn hàng ngày, những đồ dùng học tập, thuốc chữa bệnh, đến các hương thơm dịu nhẹ của nước hoa, mỹ phẩm, dược phẩm… đều là những sản phẩm hóa học.
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